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5/1 - 

30/1

ĐV sống 

trong 

rừng

ĐV sống 

dưới 

nước

Côn 

trùng

Dự 

án"Nhữn
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chuồng 

1

Hô hấp: thổi nơ

- Tay: Cuộn xoay tròn cổ 

tay, đưa 2 tay sang ngang, 

gập vai

- Lưng, bụng, lườn: 

Nghiêng người sang 2 bên

x TDS TDS

2

 Trẻ thực hiện một số 

động tác phù hợp với 

các điệu nhảy Dân vũ

 Trẻ thực hiện một 

số động tác phù 

hợp với các điệu 

nhảy Dân vũ

Trẻ tập dân vũ "Bài ca tôm 

cá" Thể 

chất
x TDS TDS

HĐH: Chạy thay đổi 

hường theo điểm zíc zắc
Sân 

chơi

Thể 

chất
x HĐH

TCVĐ: Chạy vượt chướng 

ngại vật.
Sân 

chơi

Thể 

chất
t HĐNT

4

Đá được quả bóng vào 

đích ở khoảng cách xa 

1,5m với đích rộng 0,6m

Đá bóng vào gôn Đá bóng vào gôn HĐTK: Thi đá bóng 
Sân 

chơi

Thể 

chất
x HĐNT

HĐH: Bò chui qua ống 

dài 1,2x0,6m
Sân 

chơi

Thể 

chất
x HĐH

5 TCVĐ: Bò chui qua hầm
Sân 

chơi

Thể 

chất
t HĐNT

Trò chơi: Ném vòng vào 

chai
Sân 

chơi

Thể 

chất
x HĐNT

TCDG: Lộn cầu vồng Lớp 

học

Thể 

chất
t HĐC

Trò chơi: Tập tầm vông
Lớp 

học

Thể 

chất
t HĐG

Mục tiêu năm Nội dung năm

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm tổ 

chức

Thuộc 

lĩnh vực

Tập kết hợp 5 

động tác cơ bản 

trong bài tập thể 

dục

Trẻ thực hiện một số 

động tác phù hợp với các 

điệu nhảy

Thể 

chất

Thực hiện đúng, đủ, nhịp 

nhàng các động tác trong 

bài tập thể dục theo hiệu 

lệnh

Tập kết hợp 5 động tác 

cơ bản trong bài tập 

thể dục

Bò chui qua ống 

dài1,2 x 0,6m

Cuộn - xoay tròn cổ 

tay

Thực hiện được vận động 

cuộn - xoay tròn cổ tay

Chạy thay đổi hướng 

theo vật chuẩn (3-4 

điểm zic zắc)

Kiểm soát được vận động 

chạy thay đổi hướng theo 

vật chuẩn (3-4 vật chuẩn 

đặt zic zắc để đổi hướng)

Chạy thay đổi 

hướng theo vật 

chuẩn (3-4 điểm 

zic zắc)

CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

Bò chui qua ống 

dài 1,2 x 0,6m

Bò chui qua ống dài 1,2 x 

0,6m liên tục, không chạm

STT 

CĐ 

6

3

Cuộn - xoay tròn 

cổ tay
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7 Lắp ghép lego Lắp ghép lego Lắp ghép lego các con vật
Lớp 

học

Thể 

chất
x HĐG HĐG

- Bé khéo tay
Lớp 

học

Thể 

chất
x HĐG HĐG

Bé đan lưới đánh cá
Lớp 

học

Thể 

chất
t HĐC

HĐH: Dạy trẻ đan tết lưới 

làm chuồng gà

Lớp 

học

Thể 

chất
t HĐH

- Bảng chơi: Bé phân loại 

thực phẩm theo nguồn gốc

Lớp 

học

Thể 

chất
x HĐG HĐG

- Quan sát một số thực 

phẩm có nguồn gốc khác 

nhau

Sân 

chơi

Thể 

chất
t HĐNT

- Dạy trẻ nhận biết, phân 

loại các loại thực phẩm có 

nguồn gốc từ động vật, thực 

vật.

Lớp 

học

Thể 

chất
t HĐG

Kể tên các loại thực phẩm 

có nguồn gốc từ động vật
Lớp 

học

Thể 

chất
t VSAN VSAN

 Trò chơi: Buffe hải sản Lớp 

học

Thể 

chất
x HĐG HĐG

 Trò chơi: Quán Bánh đa 

cua
Lớp 

học

Thể 

chất
t HĐG HĐG

- Cho trẻ thực hành đánh 

răng sau khi ăn
Lớp 

học

Thể 

chất
x VSAN VSAN

- Dạy trẻ thao tác đánh răng Lớp 

học

Thể 

chất
t HĐC

Thực hiện được một số 

thử thách Steam theo 

mẫu(STEAM)

Tập luyện thao tác 

đánh răng

Tên một số thức ăn 

trong bữa ăn hàng 

ngày

Kể được tên một số thức 

ăn cần có trong bữa ăn 

hàng ngày

Nhận biết, phân loại được 

các thực phẩm theo nguồn 

gốc khác nhau (thực phẩm 

có nguồn gốc động 

vật/thực vật)

Có kỹ năng đánh răng 

đúng thao tác. Biết tự 

đánh răng 

10

Tên một số thức ăn 

trong bữa ăn hàng 

ngày

Nhận biết, phân 

loại thực phẩm 

theo nguồn gốc

Nhận biết, phân loại 

thực phẩm theo nguồn 

gốc

Tập luyện thao tác 

đánh răng
11

9

8 Đan tết sợi đôi Đan tết sợi đôiBiết tết sợi đôi
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STT 

CĐ 

12
Không kén chọn thức 

ăn, ăn hết suất

Không kén chọn 

thức ăn, ăn hết suất

Giáo dục trẻ khi ăn không 

kén chọn thức ăn, ăn hết 

suất

Lớp 

học

Thể 

chất
x VSAN VSAN

13

Tên gọi, đặc điểm, 

ứng dụng của 1 số 

nguyên vật liệu tái 

chế phù hợp với dự 

Trẻ khám phá một số 

nguyên vật liệu làm 

chuồng gà

Lớp 

học

Nhận 

thức
x HĐH

HĐH: Khám phá động vật 

sống dưới nước
Lớp 

học

Nhận 

thức
x HĐH

- TC: Thỏ đi tắm nắng Sân 

chơi

Nhận 

thức
t HĐNT

- Sách vải Bé làm quen với 

tiếng anh: Animal
Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐG HĐG

- Xếp lá cây thành hình con 

cá
Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐNT

- Trò chơi: Bắt bướm Sân 

chơi

Nhận 

thức
t HĐNT

Xem video về một số loại 

côn trùng
t HĐC

- HĐH: Khám phá về côn 

trùng
Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐH

Bảng chơi: Tìm về đúng 

nhà
Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐG HĐG

- Dạy trẻ so sánh, phân loại 

động vật ăn cỏ, động vật ăn 

thịt.

Lớp 

học

Nhận 

thức
x HĐC

- Bảng chơi: Bé tập phân 

loại

Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐG HĐG

Tên gọi, đặc 

điểm, ứng dụng 

của 1 số nguyên 

vật liệu tái chế 

Biết tên gọi, đặc điểm, 

ứng dụng của 1 số 

nguyên vật liệu tái 

chế.(STEAM)

Biết đặc điểm bên ngoài 

của con vật gần gũi, ích 

lợi và tác hại đối với con 

người

So sánh, phân loại 

con vật theo 1-2 

dấu hiệu

15
So sánh, phân loại con 

vật theo 1-2 dấu hiệu

Đặc điểm bên 

ngoài của con vật 

gần gũi, ích lợi và 

tác hại đối với con 

người

Đặc điểm bên ngoài 

của con vật gần gũi, 

ích lợi và tác hại đối 

với con người

Biết so sánh, phân loại  

con vật theo 1-2 dấu hiệu

Biết một số hành vi văn 

minh, thói quen tốt trong 

ăn uống. Biết thực hiện 

khi được yêu cầu.

14
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STT 

CĐ 

- Dạy trẻ so sánh, phân loại 

côn trùng
Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐC

- Bé chơi Kidmasrt: Ngôi 

nhà khoa học của Sammy
Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐG HĐG

- Dạy trẻ cách chăm sóc và 

bảo vệ động vật
Lớp 

học

Nhận 

thức
x HĐC

 Dạy trẻ sự ảnh hưởng của 

môi trường sống đối với 

động vật. 

Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐC

- E1: Mở dự án: Quan sát 

và trò chuyện về chú gà đi 

lạc

Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐNT

- Quan sát môi trường sống 

của gà
Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐNT

- Trò chuyện với trẻ về một 

số con vật mà trẻ biết.

Lớp 

học

Nhận 

thức
t ĐTT ĐTT

- Trò chuyện với trẻ thói 

quen và nhu cầu của động 

vật sống dưới nước

Sân 

chơi

Nhận 

thức
x HĐNT

- Trò chuyện với trẻ thói 

quen và nhu cầu của vật 

nuôi trong gia đình (E1)

Lớp 

học

Nhận 

thức
x ĐTT

- TCDG: Mèo đuổi chuột
Sân 

chơi

Nhận 

thức
t HĐNT

Quan sát, phán 

đoán mối liên hệ 

đơn giản giữa con 

vật với môi trường 

sống và cách chăm 

sóc bảo vệ

Thói quen và nhu 

cầu của một số con 

vật

Quan sát, phán đoán 

mối liên hệ đơn giản 

giữa con vật với môi 

trường sống và cách 

chăm sóc bảo vệ

Thói quen và nhu 

cầu của một số con 

vật

16

So sánh, phân loại 

con vật theo 1-2 

dấu hiệu

17

15

Biết thói quen và nhu 

cầu của một số con vật 

gần gũi (STEAM)

Có khả năng quan sát, 

phán đoán để nhận biết 

được mối liên hệ đơn giản 

giữa con vật với môi 

trường sống và cách chăm 

sóc bảo vệ

So sánh, phân loại con 

vật theo 1-2 dấu hiệu

Biết so sánh, phân loại  

con vật theo 1-2 dấu hiệu
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STT 

CĐ 

-  Khám phá chuồng nuôi 

của một số vật nuôi

Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐC

- Quan sát Bể cá Sân 

chơi

Nhận 

thức
x HĐNT

- Dạy trẻ lợi ích của nước 

đối với con vật

Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐC

19

Có một số hiểu biết về các 

nguồn ánh sáng và sự cần 

thiết của nó với cuộc sống 

con người, con vật, cây 

Các nguồn ánh sáng 

và sự cần thiết của nó 

với cuộc sống con 

người, con vật, cây 

Các nguồn ánh 

sáng và sự cần 

thiết của nó với 

cuộc sống con 

người, con vật, cây 

 Trò chuyện với trẻ về Các 

nguồn ánh sáng và sự cần 

thiết của nó với con vật
Lớp 

học

Nhận 

thức
x ĐTT ĐTT

20

Có một số hiểu biết về 

không khí và sự cần thiết 

của nó với cuộc sống  con 

vật

Không khí và sự cần 

thiết của nó với cuộc 

sống  con vật

Không khí và sự 

cần thiết của nó 

với cuộc sống  con 

vật

- Trò chuyện với trẻ về 

không khí và sự cần thiết 

của nó với cuộc sống  con 

vật

Lớp 

học

Nhận 

thức
x ĐTT

-  HĐH: Số lượng 5- chữ 

số 5

Lớp 

học

Nhận 

thức
x HĐH

- Bé chơi Kidmasrt: Ngôi 

nhà toán học của Mille
Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐG HĐG

- Ôn : Sô lượng 5, số 5 Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐG

- Bảng chơi: xâu đúng số 

lượng, gắn đúng số.
Lớp 

học

Nhận 

thức
t HĐG

Nhặt lá cây trên sân trường 

theo yêu cầu của cô
Sân 

chơi

Nhận 

thức
t HĐNT

19

So sánh số lượng hai 

nhóm đối tượng trong 

phạm vi 5 bằng các 

-HĐH: So sánh số trong 

phạm vi 5.DH556
Lớp 

học

Nhận 

thức
x HĐH

Thói quen và nhu 

cầu của một số con 

vật

Thói quen và nhu 

cầu của một số con 

vật

18

 Nhận biết chữ số 

5,  đếm trên các 

đối tượng giống 

nhau, đếm đến 5 

và đếm theo khả 

năng

So sánh số lượng 

hai nhóm đối 

tượng trong phạm 

vi 5 bằng các cách 

khác nhau và nói 

Ích lợi của nước 

với đời sống con 

người, con vật 

17

Có khả năng so sánh số 

lượng hai nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5 bằng các 

cách khác nhau và nói 

được các từ: bằng nhau, 

21

Biết thói quen và nhu 

cầu của một số con vật 

gần gũi (STEAM)

Biết các nguồn nước trong 

môi trường sống. Ích lợi 

của nước với đời sống con 

người con vật và cây. Một 

 Nhận biết chữ số 5,  

đếm trên các đối tượng 

giống nhau, đếm đến 5 

và đếm theo khả năng

Quan tâm đến số lượng, 

nhận biết chữ số 5,  đếm 

trên các đối tượng giống 

nhau, đếm đến 5 và đếm 

theo khả năng

Ích lợi của nước với 

đời sống con người, 

con vật 
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STT 

CĐ 

Tìm và so sánh đồ chơi 

trong sân

Sân 

chơi

Nhận 

thức
t HĐNT

Sắp xếp theo quy tắc 2:1
Nhận 

thức
x HĐC

Bảng chơi: Sắp xếp theo 

quy tắc

Nhận 

thức
t HĐG

- Nhặt lá cây trên sân 

trường và sắp xếp theo yêu 

cầu của cô

Nhận 

thức
t HĐNT

HĐH: Câu chuyện bướm  

hoa

Ngôn 

ngữ
x HĐH

- HĐH: Cảo thỏ và gà 

trống

Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
t HĐH

Kể chuyện theo tranh Ngôn 

ngữ
t HĐG

- Nghe kể chuyện: "Chó sói 

và  bầy dê con"

Ngôn 

ngữ
t HĐC

Bé chơi : Chợ Hàng Ngôn 

ngữ
x HĐG HĐG

Bé xây nông trại Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
t HĐG HĐG

26

Biết bày tỏ tình cảm, nhu 

cầu và hiểu biết của bản 

thân bằng các câu đơn, 

câu ghép, câu khẳng định, 

câu phủ định

Bày tỏ tình cảm, nhu 

cầu và hiểu biết của 

bản thân bằng các câu 

đơn, câu ghép, câu 

khẳng định, câu phủ 

định

Bày tỏ tình cảm, 

nhu cầu và hiểu 

biết của bản thân 

bằng các câu đơn, 

câu ghép, câu 

khẳng định, câu 

phủ định

Dạy trẻ biết xin phép cô đi 

vệ sinh, đi uống nước

Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
x VSAN VSAN

24

Biết lắng nghe và trao đổi 

với người đối thoại

So sánh số lượng 

hai nhóm đối 

tượng trong phạm 

vi 5 bằng các cách 

khác nhau và nói 

25

Có khả năng so sánh số 

lượng hai nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5 bằng các 

cách khác nhau và nói 

được các từ: bằng nhau, 

22

Nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp 

với độ tuổi và chủ 

đề Động vật

So sánh, phát hiện 

quy tắc sắp xếp và 

sắp xếp theo quy 

tắc (AAB)

So sánh sắp xếp theo 

quy tắc AAB

Nhận ra được quy tắc sắp 

xếp của 3 đối tượng AAB 

và tiếp tục thực hiện sao 

chép lại 

Nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề Động vật

Trẻ biết lắng nghe 

và trao đổi với 

người đối thoại

Lắng nghe và trao đổi 

với người đối thoại

Có khả năng nghe hiểu 

nội dung truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực hiện
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CĐ 

HĐH: Dạy thơ "Đàn gà 

con"

Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
x HĐH

 Nghe đọc thơ: Chuồn 

chuồn

Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
t HĐC

Nghe đọc vè: vè loài vật
Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
t HĐC

Ôn luyện thơ: cá ngủ ở đâu
Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
t HĐC

 Câu đố về các loài vật
Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
t HĐC

 Ôn luyện thơ: Gà mẹ và gà 

con

Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
t HĐC

HĐH: Cá ngủ ở đâu
Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
t HĐH

27
Đọc thơ theo tranh "Cá ngủ 

ở đâu"

Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
t HĐG HĐG

Kể chuyện sáng tạo bằng rối 

dẹt, rối que
Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
x HĐG HĐG

Dạy trẻ tập đóng kịch " 

Cáo, thỏ và gà trống"
Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
t HĐC

Chấp nhận sự khác biệt; 

bày tỏ ý kiến/ quan điểm 

của riêng mình và sẵn 

sàng lắng nghe ý kiến của 

người khác.

Chấp nhận sự khác 

biệt; bày tỏ ý kiến/ 

quan điểm của riêng 

mình và sẵn sàng lắng 

nghe ý kiến của người 

bày tỏ ý kiến/ quan 

điểm của riêng 

mình và sẵn sàng 

lắng nghe ý kiến 

của người khác.

HĐH: Hãy bày tỏ, chia sẻ 

và lắng nghe

Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
x HĐH

Kê bàn
Dạy trẻ kê bàn 

đúng cách

Hướng dẫn trẻ kê bàn đúng 

cách
Lớp 

học

TCKNX

H
x VSAN VSAN

Tập đóng kịch

Đọc bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ 

tuổi và chủ đề Động 

Vật

Đọc bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi và chủ 

đề Động Vật

Có khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Tập đóng kịch

Bắt chước được giọng nói, 

điệu bộ của nhân vật trong 

truyện

28

Có khả năng tự làm một 

số việc đơn giản trong 

sinh hoạt hàng ngày

29
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"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

STT 

CĐ 

Nhặt rau Biết nhặt rau
- Cho trẻ thực hành trải 

nghiệm: nhặt rau

Lớp 

học

TCKNX

H
x HĐNT

QT

E

Trẻ biết cách x ử lí mâu 

thuẫn và giải quyết xung 

đột mộy cách hoà bình

Trẻ biết cách x ử lí 

mâu thuẫn và giải 

quyết xung đột mộy 

cách hoà bình

Trẻ biết cách x ử lí 

mâu thuẫn và giải 

quyết xung đột 

mộy cách hoà bình

Trẻ biết cách x ử lí mâu 

thuẫn và giải quyết xung 

đột một cách hoà bình

Lớp 

học

TCKNX

H
x HĐC

Trò chuyện với trẻ cách bảo 

vệ, chăm sóc côn trùng.
Sân 

chơi

TCKNX

H
x HĐNT

Trò chuyện với trẻ cách bảo 

vệ, chăm sóc gà
Lớp 

học

TCKNX

H
t HĐNT

- E6- Đánh giá: (Đóng dự 

án) Trưng bày thử 

nghiệm sản phẩm, nhận 

xét quá trình thực hiện dự 

Lớp 

học

TCKNX

H
t HĐC

Bảng chơi: bé nên bé không 

nên
Lớp 

học

TCKNX

H
t HĐG

HĐH: Bé yêu động vật Lớp 

học

TCKNX

H
t HĐH

 HĐH: Dạy hát "Đàn gà 

con"
Lớp 

học

Thẩm 

mỹ
x HĐH

HĐH: Dạy hát "Đố bạn" Lớp 

học

Thẩm 

mỹ
t HĐH

31 HĐH: Con cào cào Lớp 

học

Thẩm 

mỹ
t HĐH

Hát đúng giai điệu, lời 

ca và thể hiện sắc thái, 

tình cảm của bài hát 

chủ đề Động vật

Có khả năng tự làm một 

số việc đơn giản trong 

sinh hoạt hàng ngày

29

30

Có khả năng hát đúng giai 

điệu, lời ca, hát rõ lời và 

thể hiện sắc thái của bài 

hát qua giọng hát, nét mặt, 

điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, 

lời ca và thể hiện 

sắc thái, tình cảm 

của bài hát chủ đề 

Động vật

Bảo vệ, chăm sóc con 

vật  thân thuộc

Thích chăm sóc con vật 

thân thuộc

Bảo vệ, chăm sóc 

con vật  thân thuộc
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"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"
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CĐ 

32

Vận động nhịp nhàng 

theo giai điệu, nhịp 

điệu của các bài hát, 

bản nhạc phù hợp với 

chủ đề, độ tuổi (CĐ:  

Động vật)

Vận động nhịp 

nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu của 

các bài hát, bản 

nhạc phù hợp với 

chủ đề, độ tuổi 

(CĐ:  Động vật)

HĐH: Dạy vđ Cá vàng bơi

Lớp 

học

Thẩm 

mỹ
x HĐH

Tìm kiếm nguyên vật liệu 

làm chuồng nuôi  gà  trên 

sân trường: lá cây, cành 

cây…

Sân 

chơi

Thẩm 

mỹ
x HĐNT

33
HĐH: Làm chuồng gà Lớp 

học

Thẩm 

mỹ
t HĐH

34

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ 

loe, vuốt nhọn, uốn 

cong đất nặn để nặn 

thành sản phẩm có 

nhiều chi tiết (CĐ: 

Làm lõm, dỗ bẹt, 

bẻ loe, vuốt nhọn, 

uốn cong đất nặn 

để nặn thành sản 

phẩm có nhiều chi 

- Nặn con vật bé yêu

Lớp 

học

Thẩm 

mỹ
x HĐG HĐG

35

Tự chọn dụng cụ, 

nguyên vật liệu để tạo 

ra sản phẩm theo ý 

thích (CĐ: Động vật)

Tự chọn dụng cụ, 

nguyên vật liệu để 

tạo ra sản phẩm 

theo ý thích (CĐ: 

HĐH: Làm tranh con vật 

từ lá cây Lớp 

học

Thẩm 

mỹ
x HĐH

29 29 31 34

2 1 1 2

1 1 3 4

9 9 10 10

5 5 5 5

2 3 2 3Vệ sinh - ăn ngủ

Thể dục sáng

Hoạt động góc

Hoạt động ngoài trời

Đón trả trẻ

Cộng tổng số 

Biết phối hợp và 

gắn kết các 

nguyên vật liệu để 

tạo ra sản phẩm 

phù hợp với chủ 

đề: Động vật

Biết phối hợp và gắn 

kết các nguyên vật 

liệu để tạo ra sản 

phẩm phù hợp với 

chủ đề: Động vật

Có khả năng vận động 

nhịp nhàng theo nhịp điệu 

các bài hát, bản nhạc với 

các hình thức (vỗ tay theo 

nhịp, tiết tấu, múa)

Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ 

loe, vuốt nhọn, uốn cong 

đất nặn để nặn thành sản 

phẩm có nhiều chi tiết

Biết phối hợp và gắn kết 

các nguyên vật liệu để 

tạo ra sản 

phẩm(STEAM)

Có khả năng tự chọn dụng 

cụ, vật liệu để tạo ra sản 

phẩm theo ý thích



ĐV

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu Nội dung
5/1 - 

30/1

ĐV sống 

trong 

rừng

ĐV sống 

dưới 

nước

Côn 

trùng

Dự 

án"Nhữn

g chiếc 

chuồng 

Mục tiêu năm Nội dung năm

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm tổ 

chức

Thuộc 

lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

STT 

CĐ 

5 5 5 5

0 0 0 0

0 0 0 0

5 5 5 5

0 1 1 1

1 2 1 1

2 1 1 1

0 0 1 0

2 1 1 2

Giáo viên

                  - Giờ thẩm mỹ

Hoạt động chiều

Thăm quan dã ngoại

Lễ hội

Hoạt động học

Trong đó:  - Giờ thể chất

                  - Giờ nhận thức

                  - Giờ ngôn ngữ

                  - Giờ TC-KNXH

Xác nhận 

của BGH
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